
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành

Số báo 

danh

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 A-1 Nguyễn Hữu Bài 03/02/1984 Nam
Nông 

nghiệp
50301644 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

2 A-2 Ngọc Văn Thắng 03/08/1985 Nam
Nông 

nghiệp
90900336 Lao động CBT Khám sức khỏe

3 A-3 Nguyễn Văn Tình 16/02/1984 Nam
Nông 

nghiệp
50300751 Bắc Giang Không khám sức khỏe

4 A-4 Lô Văn Minh 27/01/1996 Nam
Nông 

nghiệp
50302221 Nghệ An Khám sức khỏe

5 A-5 Nguyễn Thị Yến Trinh 25/06/1992 Nữ
Nông 

nghiệp
50303867 Bình Định Khám sức khỏe

6 A-6 Nịnh Thị Vinh 22/12/1995 Nữ
Nông 

nghiệp
50305258 Bắc Giang Không khám sức khỏe

7 A-7 Lý Thị Đạt 03/10/1992 Nữ
Nông 

nghiệp
50300723 Bắc Giang Không khám sức khỏe

8 A-8 Thân Thị Nhung 08/11/1992 Nữ
Nông 

nghiệp
50300745 Bắc Giang Không khám sức khỏe

9 A-9 Võ Văn Lượng 03/10/1990 Nam
Nông 

nghiệp
90900488 Lao động CBT Khám sức khỏe

10 A-10 Cụt Văn Hùng 29/01/1989 Nam
Nông 

nghiệp
50302139 Nghệ An Không khám sức khỏe

11 A-11 Đặng Văn Kỳ 01/01/1990 Nam
Nông 

nghiệp
90900015 Lao động CBT Khám sức khỏe

12 A-12 Hà Văn Hội 26/08/1984 Nam
Nông 

nghiệp
50305877 Thanh Hóa Khám sức khỏe

13 A-13 Vũ Văn Kiệm 07/01/1982 Nam
Nông 

nghiệp
50301061 Lai Châu Không khám sức khỏe

14 A-14 Hà Thị Phương Trang 12/08/2000 Nữ
Nông 

nghiệp
50301707 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

15 A-15 Lê Đình Hải 28/02/1997 Nam
Nông 

nghiệp
50305538 Thanh Hóa Khám sức khỏe

16 A-16 Lê Duy Khánh 20/09/1989 Nam
Nông 

nghiệp
90900434 Lao động CBT Khám sức khỏe

17 A-17 Trần Đình Đông 07/08/1988 Nam
Nông 

nghiệp
90900482 Lao động CBT Khám sức khỏe

18 A-18 Nong Van Tan 18/09/1992 Nam
Nông 

nghiệp
90900530 Lao động CBT Khám sức khỏe

19 A-19 Mai Xuân Thắng 12/07/1989 Nam
Nông 

nghiệp
50302584 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

20 A-20 Nguyễn Thị Huyền 21/05/1998 Nữ
Nông 

nghiệp
50301703 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

21 A-21 Lương Minh Vương 12/09/1993 Nam
Nông 

nghiệp
50301320 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

22 A-22 Nguyễn Văn Đạt 10/10/1997 Nam
Nông 

nghiệp
50303943 Kon Tum Khám sức khỏe
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23 A-23 Phạm Ngọc Bích 06/03/1994 Nữ
Nông 

nghiệp
50305639 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

24 A-24 Nguyễn Văn Bình 14/02/1985 Nam
Nông 

nghiệp
50303742 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

25 A-25 Trần Thị Nguyệt 16/12/1993 Nữ
Nông 

nghiệp
50302528 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

26 A-26 Lô Thị Hiến 04/04/1993 Nữ
Nông 

nghiệp
50302204 Nghệ An Không khám sức khỏe

27 F-1 Nguyễn Hồng Sơn 14/05/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50804546 Quảng Trị Không khám sức khỏe

28 F-2 Đậu Văn Mạnh 04/04/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50781023 Nghệ An Khám sức khỏe

29 F-3 Võ Trường Viễn 05/03/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50783669 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

30 F-4 Phạm Văn Hợp 23/02/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50780412 Thanh Hóa Khám sức khỏe

31 F-5 Cao Thanh Tuấn 05/07/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50780264 Thanh Hóa Khám sức khỏe

32 F-6 Đinh Văn Dũng 19/10/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50782240 Quảng Bình Khám sức khỏe

33 F-7 Hoàng Văn Kháng 18/09/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50780313 Thanh Hóa Khám sức khỏe

34 F-8 Mai Xuân Vũ 06/10/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50781775 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

35 F-9 Hồ Văn Dũng 19/05/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50781135 Nghệ An Không khám sức khỏe

36 F-10 Phạm Văn Hiếu 20/04/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50775375 Ninh Bình Không khám sức khỏe

37 F-11 Nguyễn Văn Đăng 26/03/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50783453 Quảng Nam Không khám sức khỏe

38 F-12 Hồ Sỹ Vượng 27/07/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50781288 Nghệ An Không khám sức khỏe

39 F-13 Phạm Ngọc 28/02/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50782225 Quảng Bình Khám sức khỏe

40 F-14 Mai Văn Minh 10/05/1986 Nam
Ngư 

nghiệp
50781674 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

41 F-15 Trần Quốc Thiết 12/07/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50781713 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

42 F-16 Võ Hữu Quang 20/03/1982 Nam
Ngư 

nghiệp
50781577 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

43 F-17 Trần Trí Khánh 21/08/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50800853 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

44 F-18 Trịnh Văn Nam 07/05/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50800801 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

45 F-19 Lê Văn Hoàng 05/10/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50800811 Thanh Hóa Khám sức khỏe

46 F-20 Nguyễn Hữu Hoàng 11/04/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50780402 Thanh Hóa Khám sức khỏe



47 F-21 Nguyễn Văn Kiên 22/10/1985 Nam
Ngư 

nghiệp
50781027  Nghệ An Không khám sức khỏe

48 F-22 Lê Hiệp Nhanh 12/01/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50800893 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

49 F-23 Lường Ngọc Hải 05/10/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50800692 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

50 F-24 Hoàng Gia Biển 07/06/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50780186 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

51 F-25 Nguyễn Bá Dũng 22/04/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50781138 Nghệ An Khám sức khỏe

52 F-26 Nguyễn Văn Biên 05/03/1984 Nam
Ngư 

nghiệp
50780959 Nghệ An Không khám sức khỏe

53 F-27 Nguyễn Đăng Giang 20/07/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50800836 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

54 F-28 Nguyễn Hữu Tuấn 30/04/1985 Nam
Ngư 

nghiệp
50780341 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

55 F-29 Mai Văn Thủy 10/10/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50800982 Thanh Hóa Khám sức khỏe

56 F-30 Nguyễn Văn Cương 27/03/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50801626 Nghệ An Khám sức khỏe

57 F-31 Nguyễn Ngọc Anh 12/09/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50704298 Ninh Bình Không khám sức khỏe

58 F-32 Phạm Văn Loan 26/07/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50781229 Nghệ An Không khám sức khỏe

59 F-33 Nguyễn Văn Toản 10/10/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50781569 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

60 F-34 Nguyễn Văn Trí 03/04/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50781223 Nghệ An Không khám sức khỏe

61 F-35 Vũ Xuân Thành 05/02/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50781319 Nghệ An Không khám sức khỏe

62 F-36 Hồ Sỹ Khánh 29/04/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50781290 Nghệ An Không khám sức khỏe

63 F-37 Trần Anh Tuấn 18/08/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50803575 Quảng Bình Không khám sức khỏe

64 F-38 Trần Văn Minh 12/08/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50803579 Quảng Bình Không khám sức khỏe

65 F-39 Lê Hữu Tiến 02/02/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50780122 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

66 F-40 Nguyễn Văn Khương 07/03/1986 Nam
Ngư 

nghiệp
50780743 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

67 F-41 Ngô Văn Hoe 06/10/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50780493 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

68 F-42 Nguyễn Văn Đông 23/04/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50780340 Thanh Hóa Không khám sức khỏe




